
Hi
to Daily Expressions!

In a 
restaurant 

Trong nhà hàng

PART 1 - PHẦN 1

Xin chào những 
câu nói thường ngày!
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Three people,
please.

A table for
three, please.

Three people
for you, sir.

A table for three, please.

Tell the waiter how many people will be at the table  
(Báo số lượng người tại bàn cho người phục vụ/bồi bàn biết):
A table for three, please. ✔
Three people, please. ✘
Three, please. ✘
Three seats, please. ✘
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A non-smoking
table, please.

All our tables
don’t smoke.

A non-smoking
area, please.

I don’t like
people smoking.

A non-smoking area, please.

Tell the waiter you would like to sit in a non-smoking 
area (Nói với người phục vụ rằng bạn muốn ngồi ở  
khu vực không hút thuốc):
A non-smoking area, please. ✔
A non-smoking section, please. ✔
A non-smoking table, please. ✘

Lưu ý: phù hợp ở một số thành phố
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Can I help you?
One glass of
water for us,

please.

One glass of water
is not enough for

all of us.

Water for
everyone, please.
Give us a few

minutes to read
the menu.

Water for everyone, please.

Ask the waiter to serve you water first (Nhờ người phục 
vụ đem nước cho bạn trước):
Water for everyone, please. ✔
We’d like some water, please. ✔

8


